

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	12
	1136
	Trương Hữu Thượng
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	13
	1506
	Nguyễn Anh Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	01
	2017
	Hồ Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	02
	2018
	Nguyễn Thị Thương
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	03
	2019
	Đàm Văn Hồng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	04
	2021
	Lê Thanh Hải
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	05
	2022
	Nguyễn Bá Khanh
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	06
	2024
	Trương Thị Thủy
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	07
	2025
	Nguyễn Duy Bảo Tùng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	08
	2026
	Nguyễn Văn Hùng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	09
	2027
	Trần Nữ Quỳnh Nhung
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	2028
	Mai Hà
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	2029
	Lê Thị Hoàng Oanh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


